
BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

          TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH TÂN CỬ NHÂN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 15/10/2025

Số TT
Ngày tháng năm 

sinh
Ngành đào tạo Khóa học

Ghi chú

(Thứ tự lên nhận theo danh 

sách)

1 3 4 5 6

1 Trần Thị Thùy Trang 20/07/1996 Hội họa 2017-2022

2 Nguyễn Đình Thăng 19/03/1998 Hội họa 2017-2022

3 Lư Chí Thông 06/06/1999 Hội họa 2017-2022

4 Từ Thị Huyền Trang 06/04/1987 Hội họa 2018-2023

5 Phạm Mạnh Hà 03/04/1990 Hội họa 2018-2023

6 Bùi Thị Khánh Linh 02/02/1999 Hội họa 2018-2023

7 Nguyễn Thanh Tài 13/06/1999 Hội họa 2018-2023

8 Phạm Văn Khanh 14/10/1998 Hội họa 2019-2024

9 Nguyễn Kim Tuyền 29/09/1997 Hội họa 2019-2024

10 Trần Vũ Hồng Anh 27/11/1992 Hội họa 2019-2024

11 Vương Khánh Chi  15/01/1994 Hội họa 2019-2024

12 Ngô Hằng Ni  24/09/2000 Hội họa 2019-2024

13 Tôn Thị Lam Giang 26/11/2001 Hội họa 2019-2024

14 Đỗ Kim Ngân 12/03/2000 Hội họa 2019-2024

15 Nguyễn Trần Minh Ngân 14/07/1994 Hội họa 2019-2024

16 Nguyễn Liễu PhươngVy  06/11/1997 Hội họa 2019-2024

17 Nguyễn Thị Xuân Ánh 01/12/2000 Hội họa 2020-2025

18 Lê Thị Ngọc Hà 10/04/2002 Hội họa 2020-2025

19 Trần Nguyễn Minh Khôi 14/08/2002 Hội họa 2020-2025

20 Nguyễn Thị Nguyên 15/08/1983 Hội họa 2020-2025

21 Đặng Tấn Quốc 08/01/2002 Hội họa 2020-2025

22 Nguyễn Thanh Thảo 13/01/2002 Hội họa 2020-2025

23 Hoàng Thanh Trúc 30/07/2001 Hội họa 2020-2025

24 Trần Thị Trúc Viên 21/07/2002 Hội họa 2020-2025

25 Mai Ngọc Hiếu 06/09/1996 Đồ họa 2016-2021

26 Lê Thành Đạt 15/01/2000 Đồ họa 2018-2023

27 Nguyễn Minh Đăng Khoa 20/04/1998 Đồ họa 2018-2023

Họ và tên

2
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28 Nguyễn Thành Trung 11/09/1999 Đồ họa 2018-2023

29 Nguyễn Thị Hoàng Yến 19/09/2000 Đồ họa 2018-2023

30 Hà Hoàng Oanh 13/09/1999 Đồ họa 2018-2023

31 Trần Thị Ánh Hồng 16/01/2000 Đồ họa 2019-2024

32 Nguyễn Thị Hồng Gấm 29/01/2000 Đồ họa 2019-2024

33 Nguyễn Bích Quỳnh Nhi 03/12/2001 Đồ họa 2019-2024

34 Phạm Thị Ngọc Anh 27/05/2001 Đồ họa 2020-2025

35 Nguyễn Ngọc Diệp 28/03/2002 Đồ họa 2020-2025

36 Nguyễn Quỳnh Bảo Hân 13/10/2001 Đồ họa 2020-2025

37 Đỗ Huỳnh Thảo Khuyên 17/09/2001 Đồ họa 2020-2025

38 Lê Anh Kiệt 02/12/2001 Đồ họa 2020-2025

39 Phạm Huỳnh Ngọc 05/05/1998 Đồ họa 2020-2025

40 Phạm Trương Khánh Ngọc 01/11/2002 Đồ họa 2020-2025

41 Trần Nguyễn Quỳnh Như 18/01/2002 Đồ họa 2020-2025

42 Nguyễn Phương TrúcVy 05/12/1999 Đồ họa 2020-2025

43 Lý Văn Hùng 23/10/1997 Điêu khắc 2017-2022

44 Đinh Thị Thùy Linh 28/10/1992 Điêu khắc 2018-2023

45 Phạm Ngọc Phương 22/12/2001
Lý luận lịch sử và 

Phê bình mỹ thuật
2020-2025

46 Đinh Trương Minh Anh 28/07/1995 Sư phạm mỹ thuật 2019-2023

47 Trương Xuân Điềm 07/05/2002 Sư phạm mỹ thuật 2020-2024

48 Trịnh Thảo Ngân 02/08/2001 Sư phạm mỹ thuật 2020-2024

49 Nguyễn Thúy Hằng 21/10/1999 Sư phạm mỹ thuật 2020-2024

50 Nguyễn Thành Nhân 06/06/2002 Sư phạm mỹ thuật 2020-2024

51 Lê Trần Ý Nhi 12/06/2003 Sư phạm mỹ thuật 2021-2025

52 Nguyễn Thị Thùy 03/07/1999 Sư phạm mỹ thuật 2021-2025

53 Nguyễn Linh Giang 23/11/2000 Sư phạm Mỹ thuật 2018-2022

54 Ngô Nguyễn Thanh Trúc 04/01/2001 Sư phạm Mỹ thuật 2019-2023

55 Trần Triết Khiêm 01/07/2001 Sư phạm Mỹ thuật 2020-2024

56 Nguyễn Thị Hồng Như 23/01/2002 Sư phạm Mỹ thuật 2020-2024

57 Lê Tấn Tài 05/09/1999 Sư phạm Mỹ thuật 2020-2024
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58 Phạm Thị Băng Anh 29/11/2002 Sư phạm Mỹ thuật 2020-2024

61 Trần Minh Thông 23/12/1995 Thiết kế đồ họa 2013-2018

61 Nguyễn Kim Khánh 27/09/1997 Thiết kế đồ họa 2015-2019

61 Nguyễn Thành Cường 25/08/1998 Thiết kế đồ họa 2017-2021

62 Đinh Công Lĩnh 16/04/1999 Thiết kế đồ họa 2018-2022

63 Lê Ngọc Hằng 19/03/1999 Thiết kế đồ họa 2018-2022

64 Đặng Ngọc Quỳnh Giang 19/06/2000 Thiết kế đồ họa 2018-2022

65 Nguyễn Thảo Nhi 24/07/2001 Thiết kế đồ họa 2019-2023

66 Cam Thảo Yến Nhi 11/11/2001 Thiết kế đồ họa 2019-2023

67 Phạm Thị Mỹ Như 23/10/2000 Thiết kế đồ họa 2019-2023

68 Nguyễn Ngọc Anh Thư 17/06/2000 Thiết kế đồ họa 2019-2023

69 Lê Minh Hân 11/12/2001 Thiết kế đồ họa 2019-2023

70 Nguyễn Thị Thiên Ân 01/04/1999 Thiết kế đồ họa 2019-2023

71 Võ Đăng Kỳ An    30/04/2001 Thiết kế đồ họa 2019-2023

72 Phan Hoàng Thúy Nhi 05/03/2001 Thiết kế đồ họa 2019-2023

73 Trần Phạm Hưng Thịnh 21/01/1999 Thiết kế đồ họa 2019-2023

74 Phạm Thị Minh Tiên 12/09/2000 Thiết kế đồ họa 2019-2023

75 Nguyễn Phạm Minh Anh 15/12/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

76 Nguyễn Phạm Tú Anh 24/02/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

77 Nguyễn Thị Hoàng Anh 24/03/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

78 Võ Tú Anh 02/03/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

79 Phạm Thị Ngọc Được 18/03/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

80 Hsiao Ngọc Hà 24/07/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

81 Nguyễn Thị Thu Hà 22/11/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

82 Mai Minh Ngọc 27/02/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

83 Nguyễn Trần Khanh Như 23/05/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

84 Nguyễn Trần Trúc Như 23/05/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

85 Nguyễn Văn Thắng 02/10/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

86 Nguyễn Thông 12/10/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

87 Huỳnh Thị Phương Thủy 12/01/2001 Thiết kế đồ họa 2020-2024

88 Lê Thảo Trang 05/02/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

89 Hồ Nguyễn Hạ Vy 10/08/2001 Thiết kế đồ họa 2020-2024
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90 Trần Thị Thảo Vy 08/08/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

91 Võ Thị Tường Vy 02/12/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

92 Nguyễn Quyến Nhã Anh 08/12/2001 Thiết kế đồ họa 2020-2024

93 Đinh Hoàng Ý Thiên 26/01/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

94 Thái Quỳnh Trang 29/03/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2024

95 Dương Thiên Ân 02/12/2000 Thiết kế đồ họa 2021-2025

96 Phạm Hồng Hà 28/04/1999 Thiết kế đồ họa 2021-2025

97 Nguyễn Thị Thiên Nam 27/12/2002 Thiết kế đồ họa 2021-2025

98 Huỳnh Thiên Phương 25/02/2003 Thiết kế đồ họa 2021-2025

99 Đậu Thị Hải Yến 07/01/2003 Thiết kế đồ họa 2021-2025

100 Trương Thị Ngọc Tâm 12/02/1994
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2017-2021

101 Nguyễn Thị Thu Hà 11/12/1999
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2018-2022

102 Nguyễn Trí Nhân 29/04/2000
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2018-2022

103 Phan Thị Thanh Bình 03/03/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

104 Phạm Thị Minh Châu 17/07/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

105 Phan Thị Thảo Ly 28/01/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

106 Nguyễn Minh Trung 23/06/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

107 Trương Phú Tuấn 22/02/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

108 Trương Thị Thảo Vy 07/08/1999
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

109 Nguyễn Đặng Ngọc An 08/06/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

110 Phạm Thị Thanh Hằng 15/10/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

111 Trần Phúc Khang 08/10/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

112 Phùng Thị Nam Phương  18/01/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

113 Nguyễn Anh Quân 29/09/2000
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

114 Hoàng Mai Hồng Ân 18/09/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

115 Lê Ngọc Phương Linh 08/09/2000
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2019-2023

116 Trần Thị Minh Diệu 11/10/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

117 Lê Võ Ngọc Hà 10/04/2000
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

118 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 17/03/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

119 Nguyễn Thị Mỹ Hoàng 22/01/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

120 Trần Việt Huân 23/01/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024
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121 Dương Trần Công Huế 12/05/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

122 Nguyễn Thụy Trúc Mai 13/11/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

123 Huỳnh Hồ Hiền Nhi 01/10/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

124 Mai Tâm Tâm 15/11/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

125 Trương Ngọc PhươngThảo 25/06/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

126 Nguyễn Tấn Hồng Thuận 02/04/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

127 Nguyễn Như Diệu Thùy 22/05/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

128 Phương Khánh Trang 20/03/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

129 Nguyễn Minh Thanh Uyên 13/02/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

130 Đặng Lê Hà Vi 21/03/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

131 Lưu Phụng Yến 23/08/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

132 Bùi Thu Hà 28/02/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

133 Nguyễn Hồng Ngọc 01/06/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

134 Nguyễn Phương Như 16/10/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

135 Nguyễn Hữu Thuận 22/05/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

136 Trần Thị Kim Chi 10/05/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

137 Hoàng Tiến Đạt 15/10/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

138 Phạm Lê Nhật Duy 22/12/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

139 Trần Thị Vân Oanh 07/09/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

140 Huỳnh Sỹ Đan Huy 26/11/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

141 Bùi Tân Thịnh 26/08/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

142 Trương Thị Quế Trân 04/05/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

143 Nguyễn Minh Trung 23/12/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

144 Nguyễn Trần Ly Ly 16/03/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

145 Nguyễn Thị Trúc Nhi 10/04/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

146 Phạm Thị Minh Thư 14/01/2001
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

147 Trần Nguyễn Thanh Xuân 08/02/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2024

148 Nguyễn Quỳnh Anh 01/10/2003
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2021-2025

149 Nguyễn Minh Quân 24/05/2003
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2021-2025

150 Nguyễn Xuân Phúc Toàn 23/11/2003
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2021-2025

151 Nguyễn Lê Thanh Tú 04/07/2003
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2021-2025

152 Nguyễn Lê Tường Vy 09/03/2003
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2021-2025
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153 Trần Hoàng Vương Dũng 27/01/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2025

154 Nguyễn Hoàng KhánhNgân 10/01/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2025

155 Nguyễn Vũ Minh Thư 26/11/2000 Thiết kế đồ họa 2020-2025

156 Trương Phạm Minh Thư 10/12/2002 Thiết kế đồ họa 2020-2025

157 Bùi Cát Duyên Anh 05/09/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2025

158 Nguyễn Khánh Linh 01/10/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2025

159 Hồ Thị Diễm Thúy 16/10/2002
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2025

160 Vũ Minh Uyên 03/10/1997
Thiết kế đồ họa

(TKTTĐPT
2020-2025
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